
TT Mã HS Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khối dự thi Đơn vị Công tác

1 13T DH7201 Đinh Thị Vân Anh 26/05/1987 Phú Thọ Lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty cổ phần Công nghệ và truyền 
thông TMT

2 11T DH7202 Phan Ngọc Anh 08/08/1974 Nghệ An Lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 
Habeco

3 6T DH7203 Trần Thị Anh 23/08/1983  Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp
ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Sở 
giao dịch số 1

4 8T DH7204 Bùi Huy Cường 19/09/1981 Hưng Yên
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Đoàn TNCS HCM tỉnh Hưng Yên

5 17T DH7205 Phạm Kim Dung 09/02/1983  Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH Nakamura Việt Nam

6 21T DH7210 Nguyễn Quang Hiếu 19/07/1968  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức UBND Quận Hoàng Mai

7 1T DH7211 Nguyễn Thị Hoa 02/10/1987 Hưng Yên Lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng 
4D Việt Nam

8 4T DH7213 Trương Quốc Huy 19/06/1970 Nam Định
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

9 24T DH7212 Khương Quốc Hưng 26/06/1971  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Văn phòng quận ủy Hoàng mai
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1 5T DH7206 Dương Thanh Dũng 19/11/1984 Nghệ An Lãnh đạo doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Gia Lai
2 33T DH7207 Phạm Hải Hà 07/03/1984 Nam Định Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty Natcom

3 22T DH7208 Phạm Thị Thu Hà 06/07/1983 Hà Nam
Lãnh đạo cơ quan nhà nước 
và tổ chức

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, CN 
Long Biên

4 3T DH7209 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 17/09/1975  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà nước 
và tổ chức

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện 
Thạch Thất

5 28T DH7228 Phạm Hoàng Tùng 07/01/1991 Thái Bình Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH Công nghệ Thiên Phúc
6 25T DH7229 Ma Văn Tuyên 18/11/1980 Yên Bái Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty CP nhiên liệu Bay Petrolimex
7 12T DH7230 Trần Trung Thái 24/06/1979  Hải Dương Lãnh đạo doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông

8 9T DH7231 Lương Minh Thắng 26/11/1983 Tuyên Quang Lãnh đạo doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP MTV Dầu khí toàn cầu, chi 
nhánh Ba Đình

9 29T DH7232 Phạm Văn Thắng 13/06/1981 Nam Định
Lãnh đạo cơ quan nhà nước 
và tổ chức

Trung tâm đào tạo- Ngân hàng chính sách xã 
hội

10 7T DH7233 Vũ Bảo Thắng 26/09/1990  Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty cổ phần truyền thông kết nối Việt Nam
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1 23T DH7214 Nguyễn Ngọc Linh 12/07/1977 Bắc Ninh
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Trường trung cấp nghề Công đoàn

2 14T DH7215 Phạm Thị Loan 24/05/1991  Hải Dương Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty CPXD và DVTM Phúc Hưng

3 1K DH7216 Trần Như Long 11/11/1976 Nghệ An
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Chi cục Thủy sản Nghệ An

4 18T DH7217 Trần Tuấn Long 01/04/1981 Bắc Giang Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH TQT Thương mại
5 26T DH7221 Nguyễn Hồng Quang 01/06/1973 Nam Định Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty cổ phần May Nam An
6 32T DH7222 Võ Hồng Quang 17/01/1975 Hà Giang Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1
7 19T DH7223 Vũ Thị Quyên 23/01/1992 Quảng Ninh Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư dự án Mễ Trì
8 100N DH7224 Phạm Long Sơn 28/12/1988 Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH MTV DVBV Tân Trào

9 31T DH7225 Nguyễn Thanh Tịnh 12/05/1972  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và 
tổ chức Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ

10 34T DH7239 Trần Thị Hải 06/04/1985 Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp công ty TNHH XNK Thiết bị nội thất 
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1 10T DH7218 Trần Công Ngọc 03/10/1978 Thanh Hóa Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH TM và DV Đại Phát

2 15T DH7219 Trần Minh Ngọc 29/01/1986 Nghệ An Lãnh đạo doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP TNHH MTV Dầu khí toàn cầu- 
CN Ba Đình

3 27T DH7220 Nguyễn Thị Phương 22/11/1989  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà 
nước và tổ chức

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chi nhánh Hà 
Tây

4 16T DH7226 Vũ Anh Tuấn 20/10/1979 Bắc Giang
Lãnh đạo cơ quan nhà 
nước và tổ chức Tổng cty cổ phần Bảo Minh

5 20T DH7227 Lăng Dực Tùng 01/10/1983  Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty TNHH Công trình điện lực Kaidi Vũ Hải 
Trung Quốc

6 102N DH7234 Nguyễn Phúc Thịnh 30/11/1976 Nam Định
Lãnh đạo cơ quan nhà 
nước và tổ chức Ban Đầu tư - Đài Truyền hình Việt Nam

7 30T DH7235 Nguyễn Thị Anh Thư 24/05/1976 Ninh Bình Lãnh đạo doanh nghiệp Ngân hàng TPCP Công Thương VN- TSC
8 103N DH7236 Lê Đức Trưởng 18/11/1980 Hải Dương Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xây lắp 1 

9 2T DH7237 Hoàng Hữu Vân 11/07/1975  Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà 
nước và tổ chức UBND Xã Tâm Xá, huyện Đông Anh

10 101N DH7238 Nguyễn Thị Khánh Vân 10/12/1991 Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH Savills Việt Nam
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